
STT Họ và tên Nam Nữ CMTND Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ Đơn vị
Điểm 

thi
Kết quả

1 Cao Thị Hên X 022356001 06/11/2008
Công an Thành 

phố Hồ Chí 
Minh

27 Đạt

2 Đỗ Hoàng Phúc X 215403216 13/10/2011
Công an tỉnh 
Bình Định

28 Đạt

3 Hồ Thị Xuân Hồng X 022164001693 26/06/2018

Cục cảnh Sát 
ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân 

cư

27 Đạt

4
Huỳnh Thị Ngọc 
Liên

X 025789552 09/10/2013
Công an Thành 

phố Hồ Chí 
Minh

29 Đạt

5
Huỳnh Thị Ngọc 
Linh

X 025477346 07/04/2011
Công an Thành 

phố Hồ Chí 
Minh

29 Đạt

6
Huỳnh Thị Thanh 
Hoa

X 079162001852 02/08/2016
Công an Thành 

phố Hồ Chí 
Minh

29 Đạt

7 Lâm Cẩm Phường X 079181007801 19/11/2018

Cục cảnh Sát 
ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân 

cư

26 Đạt
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8 Lê Hoàng Long X 025424747 31/08/2015
Công an Thành 

phố Hồ Chí 
Minh

27 Đạt

9 Lê Tấn Thi X 021319535 19/03/2007
Công an Thành 

phố Hồ Chí 
Minh

30 Đạt

10 Lê Thị Ngọc Hằng X 024408088 22/09/2005
Công an Thành 

phố Hồ Chí 
Minh

28 Đạt

11 Lê Thị Tuyết Loan X 025694857 28/11/2012
Công an Thành 

phố Hồ Chí 
Minh

26 Đạt

12 Lương Hoàng Trọng X 024590472 16/11/2006
Công an Thành 

phố Hồ Chí 
Minh

26 Đạt

13
Lương Thị Kim 
Loan

X 024980234 07/04/2008
Công an Thành 

phố Hồ Chí 
Minh

28 Đạt

14 Nguyễn Minh Toàn X 334771620 13/04/2009
Công an tỉnh 

Trà Vinh
24 Đạt

15 Nguyễn Minh Toàn X 024980205 07/03/2008
Công an Thành 

phố Hồ Chí 
Minh

26 Đạt



16 Nguyễn Minh Xinh X 221210761 27/10/2005
Công an tỉnh 

Phú Yên
27 Đạt

17
Nguyễn Thị Diễm  
My

X 024761880 24/08/2007
Công an Thành 

phố Hồ Chí 
Minh

29 Đạt

18 Nguyễn Hoài Hận X 092089003526 29/03/2018

Cục cảnh Sát 
ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân 

cư

24 Đạt

19
Nguyễn Thị Kim 
Tuyến

X 025758700 04/05/2013
Công an Thành 

phố Hồ Chí 
Minh

29 Đạt

20
Nguyễn Thị Mỹ 
Hạnh

X 291015359 27/08/2007
Công an tỉnh 

Tây Ninh
30 Đạt

21
Nguyễn Thị Ngọc 
Mỹ

X 024324152 03/11/2004
Công an Thành 

phố Hồ Chí 
Minh

30 Đạt

22
Nguyễn Thị Thu 
Thảo

X 259156252 16/06/2014
Công an Thành 

phố Hồ Chí 
Minh

28 Đạt

23
Nguyễn Thị Thu 
Thủy

X 280701383 05/11/1995
Công an tỉnh 
Bình Dương

24 Đạt



24
Nguyễn Thị Thùy 
Trinh

X 025368095 31/08/2010
Công an Thành 

phố Hồ Chí 
Minh

26 Đạt

25
Nguyễn Thị Tuyết 
Hoa

X 022376177 25/10/2003
Công an Thành 

phố Hồ Chí 
Minh

26 Đạt

26 Phan Thị Khua X 022377472 05/09/2011
Công an Thành 

phố Hồ Chí 
Minh

28 Đạt

27 Phan Thị Thảo X 021318557 06/10/2011
Công an Thành 

phố Hồ Chí 
Minh

28 Đạt

28 Trần Thành Lộc X 025803228 17/08/2013
Công an Thành 

phố Hồ Chí 
Minh

28 Đạt

29 Trần Thị Ngọc Ánh X 070177000021 02/08/2016

Cục cảnh Sát 
ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân 

cư

27 Đạt

30
Trần Thị Ngọc 
Tuyền

X 079184012189 17/10/2018

Cục cảnh Sát 
ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân 

cư

26 Đạt

31 Trịnh Thị Liên X 038184007814 16/05/2017

Cục cảnh Sát 
ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân 

cư

28 Đạt



32 Võ Tuyết Phụng X 079173006787 01/02/2018

Cục cảnh Sát 
ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân 

cư

27 Đạt

33 Vũ Thị Yến X 172646354 04/10/2005
Công an tỉnh 
Thanh Hóa

27 Đạt

34 Cao Thị  Phương X 206186811 19/06/2014
Công an tỉnh 
Quảng Nam

29 Đạt

35 Đặng Thị Phương X 351594777 28/01/2016
Công an tỉnh 

An Giang
26 Đạt

36 Huỳnh Thị Út Chín X 381480710 03/07/2006
Công an tỉnh Cà 

Mau
28 Đạt

37 Lê Thị Hồng Gấm X 080183000202 22/08/2016

Cục cảnh Sát 
ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân 

cư

27 Đạt

38 Lê Thị Loan X 215381471 11/01/2007
Công an tỉnh 
Bình Định

29 Đạt

39 Lý Thị Thắm X 331759350 17/05/2011
Công an tỉnh 
Vĩnh Long

26 Đạt



40
Nguyễn Nhật 
Trường

X 023047214 07/07/2011
Công an Thành 

phố Hồ Chí 
Minh

25 Đạt

41
Nguyễn Quốc 
Cường

X 024534827 21/09/2015
Công an Thành 

phố Hồ Chí 
Minh

26 Đạt

42
Nguyễn Thanh 
Thiện

X 026081327 24/08/2015
Công an Thành 

phố Hồ Chí 
Minh

27 Đạt

43 Nguyễn Thị Hải X 079172010417 19/09/2018

Cục cảnh Sát 
ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân 

cư

25 Đạt

44 Nguyễn Thị Luyến X 362484002 07/09/2012
Công an Thành 
phố Cần Thơ

30 Đạt

45
Nguyễn Thị Ngọc 
Tuyền

X 025136157 30/07/2009
Công an Thành 

phố Hồ Chí 
Minh

28 Đạt

46
Nguyễn Thị Thủy 
Huyền

X 321484224 21/04/2009
Công an tỉnh 

Bến Tre
29 Đạt

47 Nguyễn Thị Út X 381508138 05/12/2006
Công an tỉnh Cà 

Mau
27 Đạt



48 Nguyễn Thị Xuyên X 023515058 23/07/2013
Công an Thành 

phố Hồ Chí 
Minh

29 Đạt

49 Phạm Duy Phúc X 205685669 02/06/2009
Công an tỉnh 
Quảng Nam

29 Đạt

50 Phạm Thị Thuý X 023595128 28/11/2012
Công an tỉnh 
Đồng Tháp

24 Đạt

51 Phan Thị Mai Huệ X 022738194 09/01/2013
Công an Thành 

phố Hồ Chí 
Minh

30 Đạt

52 Phan Văn Cưỡng X 023735688 12/08/2013
Công an Thành 

phố Hồ Chí 
Minh

24 Đạt

53 Trần Phương Vân X 250579917 16/02/2009
Công an Thành 

phố Hồ Chí 
Minh

29 Đạt

54 Trần Mạnh Cương X 024702995 16/04/2007
Công an Thành 

phố Hồ Chí 
Minh

28 Đạt

55 Trần Thị Mến X 215146702 12/07/2016
Công an tỉnh 
Bình Định

30 Đạt
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56
Trần Thị Ngọc 
Trinh

X 025914622 26/04/2014
Công an Thành 

phố Hồ Chí 
Minh

27 Đạt

57 Trần Thị Thúy Em X 341280489 05/09/2017
Công an tỉnh 
Đồng Tháp

24 Đạt

58 Trần Trung Tính X 334898375 25/02/2013
Công an tỉnh 

Trà Vinh
29 Đạt

59 Đào Văn Tân X 321556551 30/01/2012
Công an tỉnh 

Bến Tre
24 Đạt

60 Dư Quốc Bình X 023071561 30/03/2010
Công an Thành 

phố Hồ Chí 
Minh

28 Đạt

61 Lâm Văn Hoài X 341275806 02/02/2017
Công an tỉnh 
Đồng Tháp

28 Đạt

62 Lâm Vĩ Khang X 371986772 09/03/2019
Công an tỉnh 
Kiên Giang

30 Đạt

63 Lê Thị Bích Tuyền X 352284829 22/02/2011
Công an tỉnh 

An Giang
27 Đạt



64 Mai Thị Thùy Linh X 381886870 12/06/2015
Công an tỉnh Cà 

Mau
29 Đạt

65 Mai Thị Thùy Trang X 381975855 02/11/2017
Công an tỉnh Cà 

Mau
29 Đạt

66 Mai Văn Phú X 070087000082 24/02/2017

Cục cảnh Sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 

dân cư

26 Đạt

67 Nguyễn Phi Hùng X 351101220 30/07/2018
Công an tỉnh 

An Giang
29 Đạt

68
Nguyễn Thị Cẩm 
Tiên 

X 084301000061 03/08/2016

Cục cảnh Sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 

dân cư

29 Đạt

69 Nguyễn Thị Dứt X 321471358 10/052010
Công an tỉnh 

Bến Tre
25 Đạt

70 Trần Thị Việt Trinh X 352203047 13/07/2009
Công an tỉnh 

An Giang
29 Đạt

71
Nguyễn Thùy 
Quyên

X 366325211 17/10/2017
Công an tỉnh 

Sóc Trăng
29 Đạt



72 Thạch Đa Ra X 334405035 23/11/2009
Công an tỉnh 

Trà Vinh
30 Đạt

73 Trịnh Mỹ Diệu X 386710060 21/02/2018
Công an tỉnh Cà 

Mau
30 Đạt

74 Vũ Thanh Tâm X 079190005609 04/10/2017

Cục cảnh Sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 

dân cư

28 Đạt

75 Nguyễn Kim Cúc X 020781445 11/03/2014
Công an Thành 

phố Hồ Chí 
Minh

29 Đạt

76 Lâm Thị Mạnh X 352099877 31/12/2007
Công an tỉnh 

An Giang
24 Đạt

77 Phan Thanh Loan X 023192730 16/12/2010
Công an Thành 

phố Hồ Chí 
Minh

29 Đạt

78 Phan Thanh Tuyền X 022747744 17/03/2009
Công an Thành 

phố Hồ Chí 
Minh

29 Đạt

79 Trần Cẩm Nhung X 381958329 15/05/2017
Công an tỉnh Cà 

Mau
30 Đạt



80 Đoàn Văn Sơn X 381886277 24/03/2015
Công an tỉnh Cà 

Mau
25 Đạt

81 Trịnh Thị Nhiễu X 079191007557 25/06/2018

Cục cảnh Sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 

dân cư

28 Đạt

82
Trần Thị Nguyễn 
Yến Trâm

X 079301021104 31/03/2017

Cục cảnh Sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 

dân cư

25 Đạt

83 Nguyễn Thế Cường X 023614427 09/09/2009
Công an Thành 

phố Hồ Chí 
Minh

29 Đạt

84
Lương Thị Kim 
Hồng

X 079191000431 28/07/2017

Cục cảnh Sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 

dân cư

26 Đạt

85 Thạch Sâm Nang X 334221751 24/07/2013
Công an tỉnh 

Trà Vinh
24 Đạt

86 Nguyễn Văn Thân X 079088011976 06/07/2018

Cục cảnh Sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 

dân cư

28 Đạt

87 Đào Tấn Tài X 079200013716 17/11/2017

Cục cảnh Sát 
ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân 

cư

28 Đạt



88 Hoàng Đình Long X 174575423 29/06/2015
Công an tỉnh 
Thanh Hóa

29 Đạt

89 Nguyễn Văn Định X 371857355 22/02/2018
Công an tỉnh 
Kiên Giang

24 Đạt

90 Nguyễn Thanh Lạc X 205146393 28/07/2016
Công an tỉnh 
Quảng Nam

29 Đạt

91 Trương Minh Thoại X 215045937 09/03/2013
Công an tỉnh 
Bình Định

30 Đạt

92 Phạm Văn Khoa X 037083000870 06/04/2016

Cục cảnh Sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 

dân cư

29 Đạt

93 Lê Tấn Trọng X 022376047 19/03/2007
Công an Thành 

phố Hồ Chí 
Minh

27 Đạt

94 Trần Tấn Đạt X 025612681 29/03/2012
Công an Thành 

phố Hồ Chí 
Minh

29 Đạt

95 Nguyễn Văn Thành X 080082000260 18/09/2017

Cục cảnh Sát 
ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân 

cư

30 Đạt



96 Mai Hồng Ngại X 381911430 08/09/2018
Công an tỉnh Cà 

Mau
28 Đạt

97 Trần Anh Tài X 023876574 03/03/2010
Công an Thành 

phố Hồ Chí 
Minh

30 Đạt

98 Nguyễn Thành An X 052096000064 22/11/2018

Cục cảnh Sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 

dân cư

30 Đạt

99
Nguyễn Minh 
Thuận

X 025407343 08/01/2011
Công an Thành 

phố Hồ Chí 
Minh

30 Đạt

100 Trần Văn Bưởi X 0352558957 27/10/2015
Công an tỉnh 

An Giang
30 Đạt

101 Nguyễn Hồng Thu X 341789513 19/03/2013
Công an tỉnh 
Đồng Tháp

29 Đạt

102 Trần Văn Mạnh X 025915901 28/06/2014
Công an Thành 

phố Hồ Chí 
Minh

30 Đạt

103 Trần Văn Đạt X 334595902 17/04/2012
Công an tỉnh 

Trà Vinh
25 Đạt



104 Nguyễn Thanh Bình X 079085001732 18/03/2016

Cục cảnh Sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 

dân cư

29 Đạt

105 Mai Văn Mịnh X 381185853 11/11/2016
Công an tỉnh Cà 

Mau
27 Đạt

106 Nguyễn Thị Ngài X 381483532 29/08/2011
Công an tỉnh Cà 

Mau
27 Đạt

107 Huỳnh Hữu Phước X 321551219 12/12/2000
Công an tỉnh 

Bến Tre
30 Đạt

108 Phạm Phước Điền X 352014134 16/10/2016
Công an tỉnh 

An Giang
27 Đạt

KT. TRƯỞNG PHÒNGChuyên viên chấm thi
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Bùi Thị Hồng Vân


